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Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ III NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 212/BC-BTP ngày 30/9/2021 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	02
	BQP
	1. Thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06/8/2021 quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các công trình quốc phòng, an ninh 
	20/9/2021

	2. 
	
	
	
	BQP
	2. Thông tư số 113/2021/TT-BQP ngày 07/9/2021 quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh
	23/10/2021

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/7/2021
	04
	BNNPTNT
	3. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 
	20/8/2021

	4. 
	
	
	
	BNNPTNT
	4. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	15/9/2021

	
	
	
	
	BNNPTNT
	5. Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
	20/7/2021

	5. 
	
	
	
	BNNPTNT
	6. Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
	15/8/2021

	6. 
	Luật Cư trú (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/07/2021
	01
	BCA
	7. Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 
	01/7/2021

	7. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế

(Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/7/2021
	03
	BNG
	8. Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 
	01/7/2021

	8. 
	
	
	
	BNG
	9. Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 
	01/7/2021

	9. 
	
	
	
	BQP
	10. Thông tư số 105/2021/TT-BQP ngày 04/8/2021 quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân
	19/9/2021

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
	01/7/2021
	02
	BYT
	11. Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
	01/7/2021

	11. 
	
	
	
	BYT
	12. Thông tư số 09/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 
	01/7/2021

	12. 
	Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
	01/7/2021
	01
	BQP
	13. Thông tư số 104/2021/TT-BQP ngày 25/7/2021 quy định cơ cấu, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lược tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	10/9/2021

	13. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/7/2021
	01
	BLĐTBXH
	14. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	15/9/2021

	Tổng số: 07 luật, pháp lệnh, nghị quyết
	Tổng số đã ban hành: 14 văn bản (gồm: 07 nghị định, 01 quyết định, 06 thông tư)
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